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BHXH : Bảo hiểm xã hội 

CB : Cán bộ 

CBQL : Cán bộ quản lý 

CĐN : Cao đẳng nghề 

CTPL : Chính trị pháp luật 

GDP : Tổng sản phẩm quốc nội 

GDQP : Giáo dục quốc phòng 

GV : Giáo viên 

HS : Học sinh 

HS, SV : Học sinh, sinh viên 

NSNN : Ngân sách nhà nƣớc 

ODA : Viện trợ phát triển chính thức 

SCN : Sơ cấp nghề 

SV : Sinh viên 

TCN : Trung cấp nghề 

THCS : Trung học cơ sở 

THPT : Trung học phổ thông 

UBND : Uỷ ban nhân dân 

ƢDCN và XKLĐ : Ứng dụng công nghệ và xuất khẩu lao động 
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